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LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng và Đầu Mặt Cổ được dựa trên cơ sở cuốn Bệnh học 

Tai Mũi Họng (Nhà xuất bản Y học - 2016 - Ngô Ngọc Liễn) có bổ sung và sửa chữa 

với sự tham gia cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng chuyên ngành. 

Cuốn sách nhằm giúp các bạn trẻ, học viên Tai Mũi Họng hòa nhập với thế giới 

(nay chuyên khoa Tai Mũi Họng bổ sung thành Tai Mũi Họng Đầu Mặt Cổ). Trong sách 

này, đã cố gắng bổ sung các phần còn thiếu hay chưa hoàn chỉnh, loại bỏ các chỗ còn 

sai sót (không nhiều) trong cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng trước.  

Đặc biệt để hòa nhập với Tai Mũi Họng các nước trên thế giới đã viết thêm các 

chương: bệnh học vùng mặt và bệnh học vùng cổ và chỉnh hình. Tuy nhiên mới chỉ 

bước đầu giới thiệu một số bài, những kiến thức cần thiết có liên quan nhiều đến Tai 

Mũi Họng sau khi đã tham khảo trong các sách hiện nay ở nước ta còn chưa viết hoặc 

chưa hoàn chỉnh vì hiện nay chuyên ngành Tai Mũi Họng Đầu Mặt Cổ chưa chính thức 

được Bộ Y tế thông qua. Để dảm bảo tính cập nhật sách đã bổ sung thêm một số về bố 

cục và cách viết để đảm bảo tính rõ ràng, xúc tích cô đọng của sách giáo khoa mang tính 

cẩm nang, nên không nêu tài liệu tham khảo và các thuyết như trong textbook.  

Cuối sách có Danh mục các từ khóa và số trang để tiện cho sử dụng tra cứu. 

Sách được viết chung cho các đối tượng là bác sĩ Tai Mũi Họng, với các thầy 

thuốc ngoài chuyên ngành cũng có thể sử dụng thuận lợi.  

Xin chân thành sự cộng tác của PGS. TS. Trần Tuấn Cảnh, Chủ nhiệm Bộ môn, 

Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, PGS. TS. Lương Thị Minh Hương nguyên chủ 

nhiệm Bộ môn, GS. TS. Nguyễn Đình Phúc nguyên chủ nhiệm Bộ môn. Các PGS. TS 

Lương Hồng Châu, PGS. TS. Cao Minh Thành, TS. Nguyễn Hoàng Dương có bài bổ 

sung cập nhật. 

Xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Y học Việt Nam, ban biên tập đã tích cực 

biên tập và in ấn kịp thời; cảm ơn BS. Nội trú Luận đã tích cực cung cấp thêm hình, ảnh 

và hiệu chỉnh cho sách được hoàn chỉnh. 

Tuy đã cố gắng nhưng vì thời gian và điều kiện hạn hẹp nên chắc chắn còn chưa 

hoàn chỉnh như mong muốn, mong các độc giả, các thầy giáo các chuyên gia phát hiện 

chỉ bảo thêm. 

Xin chân thành cảm ơn! 

        Tác giả 
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Chương I 

TAI - XƯƠNG CHŨM 

TÓM LƯỢC GIẢI PHẪU TAI - XƯƠNG CHŨM 

    

 

1a. Vành tai 

1b. Ống tai 

2. Tai giữa 

3. Tai trong 

 

 Hình 1.1. Tai ngoài 

 

 

 

1. TAI NGOÀI  

1.1. Vành tai 

Có khung là sụn, trừ phần dưới chỉ có lớp mỡ và da gọi là dái tai. Khung sụn có 

các nếp lồi lõm tạo thành các gờ, hõm.  

Gờ: - Gờ luân nhĩ: ở ngoài cùng, chạy dọc theo vành tai, trừ phần dưới là dái tai. 

       - Gờ đối luân: ở phía trong và đối diện với gờ luân nhĩ. 

       - Gờ nắp tai: ở ngay trước cửa lỗ ống tai ngoài, có hình tam giác. 

Hõm: - Hõm thuyền: là hõm lớn nằm giữa gờ luân nhĩ va lỗ ống tai ngoài. 

1.2. Ống tai 

Đi từ cửa ống tai ngoài đến màng nhĩ. Là ống tương đối tròn, kích thước thay đổi 

theo từng người, đường kính trung bình khoảng 1cm, chiều dài khoảng 3cm phía vành 

tai ngoài là ống sụn; trong là ống xương. Ống tai ngoài không thẳng, giữa đoạn sụn và 

xương tạo thành 1 khuỷu hướng ra trước và xuống dưới, do đó khi khám tai phải kéo 

nhẹ vành tai lên trên và ra sau. Ống tai được bọc một da. Lớp da có nhiều tuyến tiết ra 

ráy tai, ống tai sụn dưới da có lớp mỡ mỏng, trên mặt da thường có nhiều lông. 
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            Vành tai     Ống tai ngoài 

Hình 1.2. Tai ngoài 

2. TAI GIỮA 

Gồm hòm tai, vòi nhĩ và các xoang chũm  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Thùng tai                                              Hình 1.4. Vòi nhĩ 

2.1. Hòm tai: là một hình hộp 6 thành 

- Thành ngoài: phần chính là màng nhĩ: mỏng, hình tròn, hơi lõm ở giữa, gồm 3 

lớp: ngoài là biểu bì, trong là niêm mạc, giữa có lớp xơ; phần trên không có lớp xơ gọi 

là màng trùng. Phần trên là thành xương gọi là tường thượng nhĩ. 

- Năm thành còn đều là thành xương, cần lưu ý: 

+  Thành trong có cửa sổ bầu dục và cửa sổ tròn thông với tai trong: ở cửa sổ bầu 

dục có đế bàn đạp, ở cửa sổ tròn có màng mỏng là màng nhĩ phụ Scarpa. 

+  Thành trước có lỗ vòi nhĩ (Eustachi) thông với vòm mũi họng qua ống chếch từ 

trên, vào trong và xuống dưới là ống Eustachi. 

+ Thành sau có lỗ thông với sào đạo và sào bào của xương chũm qua ống thông hang. 

+ Thành dưới: hơi lõm thành máng là hõm hạ nhĩ. 




